Tóm Tắt
Đề tài tập trung giải quyết hai vấn đề trực tiếp cải thiện việc truyền dữ liệu tốc độ cao và tin cậy trong đám mây biên ứng dụng cho thành phố thông minh tương lai. Vấn đề thứ nhất liên quan đến cải thiện mạng cảm biên không dây, vốn là mô hình mạng điển hình, tiêu biểu và được sử dụng rộng rãi trong mô hình mạng Internet vạn vật – IoT (Internet of Things). Vấn đề thứ hai liên quan đến cải thiện mạng lõi, như là mạng của nhà cung cấp dịch vụ, mạng trung tâm dữ liệu và mạng biên, ví dụ mạng diện rộng định nghĩa bằng phần mềm – SDWAN (Software-Defined Wide Area Network).
Mạng cảm biến không dây có nhiều ứng dụng tiềm năng, bao gồm giám sát cơ sở và giám sát các sự kiện cục bộ, ví dụ: mạng lưới phân phối điện trong các khu vực cơ sở hạ tầng đang phát triển nơi không có kết nối có dây. Đề tài xem xét một mạng cảm biến không dây tuyến tính trong đó các liên kết mất mát kết nối giữa các nút cảm biến. Trong các mạng như vậy, mỗi cảm biến tạo ra các gói thông tin và chuyển tiếp chúng theo trình tự thông qua các cảm biến khác đến các cổng ở cuối mạng. Sau đó, các cổng truyền dữ liệu đến máy chủ thông qua mạng tin tưởng. Để đảm bảo việc triển khai và vận hành ổn định và tiết kiệm chi phí, nghiên cứu trước đây đã đề xuất khung lập lịch dựa trên TDMA (Time Division Multiple Access) không tranh chấp để chuyển tiếp dữ liệu hiệu quả với khả năng phục hồi tổn thất chủ động nhằm đảm bảo độ tin cậy. Tuy nhiên, khi tỉ lệ tổn hao tăng lên, việc duy trì xác suất phân phối thành công cao mà tất cả các gói từ tất cả các nút đến máy chủ trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, số lượng gói được tạo ra tại các cảm biến có thể tăng cao đột ngột và đôi khi vượt quá khả năng sửa lỗi của hệ thông, dẫn đến mất gói không thể khôi phục được. Đề tài này đề cập đến vấn đề biến động gói bằng cách tập trung vào xác suất phân phối thành công thông qua phương pháp đệm gói, nhằm nâng cao độ tin cậy của việc truyền dữ liệu. Bên cạnh đó đề tài nghiên cứu về lợi ích của việc sử dụng mã hóa mạng – NC (Network Coding) để nâng cao độ tin cậy truyền dữ liệu trong các mạng cảm biến không dây tuyến tính đa bước nhảy, đặc biệt là trong các tình huống tỷ lệ mất liên kết cao.
Ở một khía cạnh khác của nghiên cứu, việc mất gói trong mạng do liên kết tổn hao và tắc nghẽn gây ra sự suy giảm hiệu suất của nhiều dịch vụ mạng, ảnh hưởng đến trải nghiệm ứng dụng. Mất gói thường xảy ra ở cả mạng bị mất dữ liệu như mạng không dây và mạng cục bộ đáng tin cậy như mạng trung tâm dữ liệu. Các nghiên cứu trước đây đã đề xuất các phương pháp ước tính tổn thất liên kết và phản hồi tới bộ điều khiển thông qua OpenFlow. Tuy nhiên, quá trình phản hồi phụ thuộc một cách thụ động vào gói OpenFlow Flow-Stat được gửi từ bộ điều khiển, dẫn đến việc phát hiện và phản hồi muộn đối với các sự kiện mất mát. Ngoài ra, tổn thất tích lũy trên một đường dẫn có nhiều nút gây ra ước tính kém chính xác hơn ở nút ở xa máy chủ đo do không đủ gói thăm dò. Do đó, nghiên cứu này đề xuất một sơ đồ mới dựa trên các bộ chuyển mạch hỗ trợ mặt phẳng dữ liệu có thể lập trình, chẳng hạn như bộ chuyển mạch hỗ trợ P4 (Programming Protocol-independent Packet Processors), để chủ động tính toán tổn thất liên kết và gửi phản hồi đến bộ điều khiển. Nó cũng đảm bảo tổng số gói thăm dò ở tất cả các liên kết luôn bằng với gói khởi hành từ máy chủ đo bằng cách bổ sung gói thăm dò để bù đắp cho sự mất mát ở liên kết trước đó.
